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UBND TỈNH GIA LAI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ CÔNG THƯƠNG           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         / BC-SCT              Gia Lai, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM,  

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020: 

I. Kết quả hoạt động công nghiệp và thương mại 6 tháng đầu năm 2020 

(Có phụ biểu kèm theo): 

1. Tình hình sản xuất công nghiệp:  

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 6 tháng đầu năm 

đạt 9.501 tỷ đồng, đạt 41,46% kế hoạch và tăng 0,9% so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Công nghiệp khai khoáng: ước đạt 73 tỷ đồng, đạt 40,54% kế hoạch và 

tăng 20,27% .  

- Công nghiệp chế biến, chế tạo: ước đạt 6.639 tỷ đồng, đạt 43,4% kế 

hoạch, giảm 0,9%. 

- Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt: ước đạt 2.744 tỷ 

đồng, đạt 37,35% kế hoạch, tăng 5,02%. 

- Cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải: ước đạt 45 tỷ đồng, đạt 

48,91% kế hoạch, tăng 3,49%. 

* Tình hình một số sản phẩm ngành công nghiệp chủ yếu: Các sản 

phẩm đều tăng so với cùng kỳ: Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn: ước đạt 

2.872 triệu KWh, đạt 39,23% kế hoạch, tăng 5,24%; Chè các loại: ước đạt 770 

tấn, đạt 41,73% kế hoạch, tăng 10,75%; Chế biến tinh bột sắn: ước đạt 91.731 

tấn, đạt 50,13% kế hoạch, tăng 3,6%.1; Sản phẩm MDF: ước thực hiện 29.569 m3, 

đạt 45,49% kế hoạch, tăng 16,74%; Xi măng:ước đạt 45.600 tấn, đạt 57% kế 

hoạch, tăng 13,57%.2; Đá Granít: ước thực hiện 666.352 m2, đạt 47,97% kế 

hoạch, tăng 0,49%; ước đạt 11.491 tấn, đạt 38,3% kế hoạch, tăng 0,05%; Chế biến 

sữa: Nhà máy sữa tươi 100% - Công ty CP dinh dưỡng Nutifood Tây Nguyên ước 

sản xuất 12,33 triệu lít, đạt 49,31% kế hoạch, tăng 36,86%; Chế biến đường tinh 

chế: ước đạt 161.386 tấn, đạt 54,71% kế hoạch, tăng 1,57%.3  

2. Tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh. 

2.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 32.962 tỷ đồng đạt 41,2 % so với kế hoạch 

và tăng 7,24%. Trong đó, thương nghiệp ước đạt 27.113,15 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 

82,26%, dịch vụ lưu trú  ước đạt 55,38 tỷ đồng  chiếm tỷ trọng 0,17%;  Dịch vụ ăn 

uống ước đạt 2.789,27  tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,46 %, Dịch vụ lữ hành và hoạt 

                                                 
1 Các nhà máy tinh bột sắn đã ngừng hoạt động niên vụ 2019 - 2020; tuy nhiên sản xuất sắn biến tính vẫn còn hoạt động; 
2 Do thị trường tiêu thụ ổn định và nhà máy phát huy được công suất nên sản lượng xi măng tăng cao so với cùng kỳ. 
3 Các nhà máy đường đã ngừng hoạt động niên vụ 2019 – 2020; Tuy nhiên, nhà máy đường tinh luyện đã nhập 30.000 tấn đường 

thô để sản xuất đường tinh luyện  
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động hỗ trợ du lịch ước đạt 14,83 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,05%, hoạt động dịch vụ 

khác ước đạt 2.989,68 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 9,07%. 

2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu và kinh tế biên mậu:  
a. Xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 6 tháng đạt 250 triệu USD,  

đạt 39,68% kế hoạch, giảm 1,96%. Nguyên nhân do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh 

COVID-19 làm hoạt động giao thương chậm lại.Các mặt hàng như trái cây, tiêu, 

điều, tinh bột sắn... đều giảm về khối lượng xuất khẩu.   

 Ước thực hiện các mặt hàng như sau: Cà phê 91.000 tấn/134,6 triệu USD  

giảm 1,09% về lượng, giảm 2,46% về giá trị; Mủ cao su 2.200 tấn/3,16 triệu 

USD, giảm hơn 4,35% về lượng và giảm 7,17% giá trị; Sản phẩm gỗ 2,86 triệu 

USD giảm 4,67%; Hàng khác đạt 108,7 triệu USD giảm 2%. 

b. Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 50 triệu USD đạt 55,56% kế 

hoạch,  giảm 12,8%. Nguyên nhân chủ yếu do kim ngạch nhập khẩu mặt hàng gỗ, 

hạt điều giảm mạnh.   

Ước thực hiện các mặt hàng chủ yếu như sau:Sắn lát 5.370 tấn/ 1,11triệu 

USD, hạt điều 10.250 tấn/ 10,93 triệu USD, giảm 24,8% về lượng và 47,9% kim 

ngạch, cao su tự nhiên 6,5 triệu USD ... 

c. Kinh tế biên mậu:  

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới 6 tháng đầu năm ước đạt  40 

triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu từ đầu năm đến nay 

không phát sinh kim ngạch nhập khẩu gỗ, hạt điều giảm về lượng và kim ngạch.   

Trong đó: Xuất khẩu đạt 18 triệu USD, tăng 38% với một số mặt hàng chủ 

yếu: hàng bách hóa 4 triệu USD; năng lượng điện 3,4 triệu USD và một số hàng hóa 

khác. Nhập khẩu đạt 22 triệu USD, giảm 39% với các mặt hàng chủ yếu là sắn lát 

7.000 tấn/ 1,4 triệu  USD, hạt điều 13.000 tấn/15,6  triệu USD giảm 10,6% về lượng 

và  30,3% về kim ngạch, cao su thiên nhiên 2 triệu USD và một số hàng hóa khác. 

II. Hoạt động quản lý nhà nước: 

1. Công tác quản lý về Công Thương: 

1.1. Về công nghiệp: 

Tham gia ý kiến quyết định chủ trương đầu tư 36 dự án trên địa bàn tỉnh. 

Xây dựng kế hoạch sản xuất công nghiệp giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh trình tự, thủ tục thành 

lập cụm công nghiệp theo quy định. Báo cáo đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác quản lý đất đai, xây dựng cơ sở hạ tầng, 

quản lý đầu tư theo quy hoạch tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 

kiểm tra và cấp 41 Giấy Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho 51 chủ cơ sở 

và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; thẩm định và 

cấp 2 Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.  

*Công tác Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp:  

 Xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện công tác khuyến công năm 2020. 

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, với 33 

đơn vị tham gia và 53 sản phẩm/bộ sản phẩm. Báo cáo về tình hình thực hiện 

Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020 theo Quyết định số 

1288/QĐ-CP ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai, kiểm tra 

tiến độ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia 2020. 

 1.2. Về Thương mại - Dịch vụ: 
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 Báo cáo: Sơ kết 3 năm thực hiện chương trình 35-CTr/TU ngày 27/2/2017 

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc 

tế; tình hình triển khai Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi 

tiết về hoạt động thương mại biên giới; Tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, vận 

chuyển hàng hóa qua biên giới đất liền với Campuchia; hoạt động kinh doanh 

xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tổng hợp thông tin tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 

tại các cửa khẩu biên giới phía bắc gửi đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên 

địa bàn tỉnh.Tổ chức xét chọn, trình Bộ Công thương công nhận danh sách Doanh 

nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019 (Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH 

XNK Hoa Trang).  

Triển khai kế hoạch 271-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 50-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Mời 

gọi doanh nghiệp đăng ký sản phẩm để tham gia xét chọn sản phẩm đạt thương 

hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Quyền của người tiêu dùng (ngày 15/3) năm 2020. 

Đăng ký tổ chức tuyên truyền phổ biến hiệp định CPTPP năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 19/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà 

nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp; Quy 

chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 

động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Xây dựng Kế 

hoạch hợp tác giữa Sở Công Thương Gia Lai và Sở Công Thương Thành phố Hà 

Nội. Phối hợp với Sở Công Thương Hồ Chí Minh và Sở Công Thương Hà Nội tìm 

kiếm giải pháp, hỗ trợ đầu ra tiêu thụ cho sản phẩm dưa hấu của tỉnh Gia Lai gặp khó 

khăn khi không xuất khẩu sang Trung Quốc do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.  

*Công tác Xúc tiến thương mại: 

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid -19 nên các 

chương trình Hội chợ, kết nối cung cầu, các phiên chợ hàng Việt trong tỉnh và 

ngoài tỉnh tạm thời không triển khai. Công tác xúc tiến thương mại chỉ hỗ trợ các 

doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong việc giới thiệu thông tin sản 

phẩm của doanh nghiệp trên Bản tin, website, sàn thương mại điện tử của Sở và 

Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại. Trong 6 tháng đã xuất bản 03 số 

(450 cuốn) Bản tin hoạt động Công nghiệp và thương mại. 

 2. Công tác quản lý năng lượng - kỹ thuật an toàn môi trường. 

 2.1. Về quản lý năng lượng: 

- Đối với các dự án điện mặt trời: Đến nay, UBND tỉnh đồng ý chủ 

trương cho phép các nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu đầu tư 41 dự án điện mặt 

trời trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất dự kiến khoảng 5.567,5 MWp4. Ngoài ra, 

UBND tỉnh cũng đã và đang xem xét cho phép một số nhà đầu tư khảo sát, lập hồ 

sơ bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời khác, hiện trong giai đoạn giao cho 

                                                 
4 3 dự án đã được phê duyệt bổ sung quy hoạch, tổng quy mô công suất là 158MWp (Trong đó: Dự án điện mặt trời Krông Pa, 

công suất 69 MWp đã đưa vào vận hành phát điện vào tháng 11/2018; Dự án điện mặt trời Krông Pa 2, công suất 49 MWp đã 

hoàn thành công tác đền bù GPMB và đang triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng. Dự án điện mặt trời Chư Ngọc - 

EVNLICOGI16, công suất 40 MWp (Giai đoạn 1 là15 MWp và Giai đoạn 2 là 25 MWp) đã đưa vào vận hành phát điện giai 

đoạn 1 vào tháng 6/2019; 12 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung quy 

hoạch, tổng quy mô công suất là 805MWp; 26 dự án đang khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ bổ sung quy hoạch, tổng quy mô công 

suất dự kiến là 4.604,5 MWp. 
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Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm 

tra, đề xuất trình hồ sơ bổ sung quy hoạch. 

- Đối với các dự án điện gió: UBND tỉnh đã đồng ý về chủ trương cho 

phép 89 dự án triển khai khảo sát, đo gió để nghiên cứu đầu tư xây dựng các dự án 

điện gió trên địa bàn tỉnh, với tổng công suất dự kiến khoảng 13.552MW.5 Ngoài 

ra, UBND tỉnh cũng đã có văn bản cho phép một số nhà đầu tư được khảo sát sơ 

bộ để xác định diện tích, quy mô dự kiến lập hồ sơ bổ sung quy hoạch một số dự 

án điện gió khác.  

- Đối với các dự án điện sinh khối: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 dự 

án nhà máy điện sinh khối từ bã mía với tổng công suất 144,6MW đã đi vào vận 

hành, bao gồm: Nhà máy điện sinh khối Ayun Pa với quy mô công suất là 34,6 

MW và Nhà máy điện sinh khối An Khê với tổng quy mô công suất là 110 MW. 

- Đối với các dự án thủy điện: hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 49 dự 

án thủy điện đang vận hành với tổng công suất 2.246,15 MW6, 03 thủy điện đang 

triển khai đầu tư xây dựng với tổng công suất 25,6 MW. Ngoài ra có 22 dự án thủy 

điện với tổng công suất dự kiến khoảng 184,6 MW đang được các nhà đầu tư đề 

xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép khảo sát, nghiên cứu đầu tư xây dựng. 

- Về đầu tư công trình lưới. 

 + Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trên địa bàn tỉnh Gia 

Lai (vốn vay KFW giai đoạn 3): dự án đã khởi công và dự kiến hoàn thành đóng điện 

vào quý 2 năm 2020. 

 + Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Gia Lai giai đoạn 

2015-2020: dự án chưa được phân bổ vốn nên Ban QLDA điện nông thôn miền 

Trung chưa triển khai các bước tiếp theo. 

 + Tiểu dự án cải tạo & nâng cấp lưới điện phân phối các quận, huyện tỉnh 

Gia Lai (DEP2): dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi. 

 2.2. Công tác quản lý nhà nước về năng lượng:  

Tích cực tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện năm 2020 trên địa bàn tỉnh, 

ước sản lượng tiết kiệm điện trong 06 tháng đầu năm 2020 của toàn tỉnh đạt 10,54 

triệu kWh so với cùng kỳ, tương đương 21,6 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2020, 

UBND tỉnh xuất 20,439 tỷ để hỗ trợ tiền điện cho 46.282 hộ nghèo, hộ chính sách xã 

hội trên địa bàn tỉnh. 

 Tham mưu đề xuất UBND tỉnh bổ sung 03 dự án thủy điện7  vào Quy hoạch 

thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Gia Lai; văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công 

Thương thẩm định, phê duyệt bổ sung 16 dự án năng lượng tái tạo8; trình thẩm định 

                                                 
5 Trong đó: Dự án Trang trại phong điện HBRE Chư Prông (Quy mô công suất 50MW, thuộc địa bàn các xã Ia Băng và Ia 

Phìn, huyện Chư Prông) đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Gia lai, đang 

triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng; 64 dự án (tổng công suất 9.069,40MW) đã được UBND tỉnh trình cấp có thẩm 

quyền xem xét bổ sung quy hoạch; 24 dự án (tổng cộng 4.274,40MW) đang khảo sát, lập hồ sơ bổ sung quy hoạch. 
6 08 dự án thủy điện lớn với tổng công suất 1907 MW; 41 dự án thủy điện vừa và nhỏ với tổng công suất 339,15 MW 
7 thủy điện Krông Ja Taun, huyện Mang Yang; Dự án thủy điện Ia Krel 1, huyện Đức Cơ; Dự án thủy điện Đăk Ayuonh, huyện 

Mang Yang 
8 Nhà máy điện gió Ia Pếch 1 - Ia Grai, Chư Prông;  Nhà máy điện gió Plei Boong, Chư Sê; Nhà máy điện gió Dun 1, Nhà máy 

điện gió Dun 2;  Nhà máy điện gió Phú Mỹ, các huyện: Chư Sê, Chư Prông; Nhà máy điện gió Phước Sơn, huyện Chư Prông; 

Nhà máy điện gió Hoàng Ân, huyện Chư Prông; Nhà máy điện gió Ia Dreng, huyện Chư Pưh; Nhà máy điện gió Ia Hru, huyện 

Chư Pưh; Nhà máy điện gió Trung Nam và Bờ Ngoong ; dự án Nhà máy điện gió Phong điện Gia Lai, Ia Le 4 ;Nhà máy điện 

gió Phong điện Gia Lai, Ia Glai 1 dự án Nhà máy điện gió SD - Chư Prông, Ia Tôr và Thăng Hưng;  Nhà máy điện gió Ia Bang - 

Chư Prông 2, huyện Chư Prông; Nhà máy điện gió Lơ Pang - Gia Lai, huyện Mang Yang;  Nhà máy điện gió Ia Pếch 1 - Ia 

Grai, các huyện: Ia Grai, Chư Prông). 
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và phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa 05 thủy điện9
;  điều chỉnh bổ sung 05 dự 

án nhà máy điện gió10 vào quy hoạch phát triển điện lực. 

 Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương về kết quả sử dụng năng lượng 

năm 2019 và lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2020; 

tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; tình hình mang tải 

của lưới điện đang vận hành và tình hình triển khai đầu tư công trình điện mặt trời 

áp mái trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây 

dựng, vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tham 

mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN 

năm 2020. Đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai; Sở Thông tin và Truyền thông phối 

hợp xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 các thủ tục tiếp cận điện năng đối 

với lưới điện trung áp để kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đôn 

đốc các Sở, ngành và địa phương tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2020. 

 2.3. Công tác quản lý nhà nước về VLNCN, kỹ thuật an toàn và môi trường: 

Tham mưu ban hành các văn bản chấn chỉnh, tăng cường công tác an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ nhất là trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, xăng dầu, 

LPG, hóa chất. Tổ chức sát hạch kỹ thuật an toàn VLNCN cho 44 cá nhân có hoạt 

động trong lĩnh vực VLNCN. Xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2020 của Ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Trung 

tâm Thông tin-Truyền hình thiên nhiên và môi trường kêu gọi các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình “Bình chọn mô hình kinh tế 

xanh - Giải pháp bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu lần thứ I năm 2020 

(V.G.E-2020)”. 

Tham gia 12 Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của các dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh, 9 báo cáo kết quả thăm dò trữ lượng khoáng sản; 02 

báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án khai thác khoáng sản, 1 báo cáo kết quả thực hiện 

Đề án đóng cửa mỏ. Thẩm định thiết kế kỹ thuật 8 Cửa hàng xăng dầu, 02 hồ sơ 

thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ, cấp 4 Giấy phép sử dụng VLNCN, tiếp nhận 3 

Thông báo sử dụng VLNCN.  

   3. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư tố cáo: 

Sở đã thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (mỗi 

doanh nghiệp không quá một lần/năm). Năm 2020, Sở Công Thương được UBND 

tỉnh phê duyệt 6 cuộc thanh tra tại 54 đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 

các lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước ngành Công Thương, tuy nhiên vì tình hình 

dịch bệnh Covid-19 nên hoạt động thanh tra từ đầu năm đến nay tạm dừng (Theo 

văn bản chỉ đạo số 625/UBND-NC ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh). Trên cơ sở 

tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực từ 

Điện lực Pleiku chuyển đến, Sở đã ban hành Quyết định xử phạt VPHC đối với cá 

nhân đã có hành vi vi phạm về trộm cắp điện, với số tiền xử phạt là 3,5 triệu đồng.  

 Duy trì công tác tiếp dân thường xuyên theo quy định, trong 6 tháng, Sở tiếp 

nhận 2 đơn kiến nghị về việc đề nghị giải quyết vướng mắc thỏa thuận vị trí đấu 

                                                 
9 Thủy điện Đak Srông, huyện Kông Chro; thủy điện Đăk Srông 2A, huyện Kông Chro; thủy điện Đăk Srông 2, huyện Kông 

Chro; thủy điện Đăk Srông 3A, K rông Pa và Thủy điện Đăk Srông 3B, huyện Krông Pa. 
10 dự án điện gió TPE GIALAI I; dự án điện gió Thăng Hưng Chư Prông, dự án điện gió Glar; dự án điện gió Ia Pết - Đăk Đoa, 

dự án điện gió Nhà máy điện gió Ia Bang 1 
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nối của Công ty năng lượng xanh Vạn Phát, đã giải quyết kiến nghị và báo cáo kết 

quả xử lý kiến nghị về UBND tỉnh. 

  4. Công tác văn phòng và cải cách hành chính: 

 Thực hiện các báo cáo về công tác nội vụ và văn phòng: Số lượng, chất 

lượng đội ngũ công chức, viên chức Sở Công Thương; thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác đối với người được phân công làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công 

tác cán bộ liên tiếp 05 năm; công tác rà soát, kiểm tra hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh 

đạo theo Quy định số 205-QĐ-TW của Bộ Chính trị; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị 

quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 39 về tình hình thực hiện tinh 

giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết 

định số 553-QĐ/TU ngày 14/3/2017 về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa 

bàn tỉnh và Quyết định số 554-QĐ/TU ngày 14/3/2017 ban hành quy định về 

trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến 

đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. 

 Văn bản giải trình, bổ sung tài liệu kiểm chứng phục vụ công tác xác định 

Chỉ số cải cách hành chính năm 2019; Báo cáo tình hình áp dụng duy trì và cải 

tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 

giai đoạn 2011-2020; thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2011-2020; tình hình khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành 

chính. Từ đầu năm đến nay, bộ phận “Tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ” của Sở đã 

kiểm tra hồ sơ, hoàn chỉnh thủ tục chuyển các phòng chức năng giải quyết 1.626 

hồ sơ thuộc các lĩnh vực của ngành Công Thương. Đã giải quyết và trả kết quả 

1.619 hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục duy trì hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa 

dvc.gialai.gov.vn. Sở Công Thương đã triển khai áp dụng 37 thủ tục hành chính ở 

mức độ 3 và 2 thủ tục hành chính ở mức độ 4, trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả 762 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Phát động phong trào thi dua khen thưởng năm 2020 của Sở. Xây dựng Kế hoạch, 

đăng ký công tác thi đua khen thưởng năm 2020 gửi Ban thi đua khen thưởng tỉnh 

và khối thi đua các Sở ngành kinh tế; Đăng ký thi đua danh hiệu “Cơ quan, đơn vị 

đạt chuẩn văn hóa năm 2020”. Xây dựng Bản đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự năm 2020. 

    5. Một số công tác khác: 

  Thực hiện các báo cáo: nội dung làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương về tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại, tình hình triển khai 

các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; báo cáo tình hình hoạt động 5 tháng 

đầu năm 2020 phục vụ cho buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Sở 

Công Thương; rà soát các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 phục vụ 

Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI; nội dung Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 

đầu năm 2020; Kết quả Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và trường 

Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2016-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2025; 

tình hình triển khai công điện số 01/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn 

bản số 741/UBND-KTTH của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự 

và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19; rà soát xây dựng kịch 
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bản tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội dưới tác động của dịch Covid-19. Xây 

dựng kịch bản tăng trưởng phục hồi, tăng tốc tăng trưởng kinh tế sau khi hết dịch 

Covid-19; Tình hình triển khai văn bản số 3458/VPCP-KSTT về Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019. Báo cáo Hội nghị ngành Công thương 15 tỉnh, khu 

vực Miền Trung - Tây Nguyên lần thứ VII năm 2020 tại Quảng Bình. Triển khai Chỉ 

thị số 09/CT-BCT ngày 8/5/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện chế độ báo 

cáo thống kê điện tử. Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 

 Công tác tài chính Ngành: Tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ để 

hoàn thiện thủ tục phân bổ vốn Ngân sách Nhà nước năm 2020. Xét duyệt quyết toán 

Ngân sách Nhà nước năm 2019 đối với Văn phòng Sở Công Thương, Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương mại. Rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản 

theo chuyên đề giá; tham mưu điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt; giá dịch vụ, 

phí và lệ phí. Tổng hợp phân loại tự chủ tài chính và dự toán thu, chi của các đơn vị 

sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác, giai đoạn 2020-2022, đánh giá tình hình thực hiện 

chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Xây dựng Kế hoạch và dự toán ngân 

sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-

2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh. 

 Triển khai hướng dẫn tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững 

năm 2020.Tham mưu triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới năm 2020 và duy trì, nâng cao 19 tiêu chí tại 70 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.Tham gia góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc 

gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2020; báo 

cáo tổng kết Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 

1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. 

B .ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, dịch cúm Covid - 19 xảy ra đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại 

trên địa bàn tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt 

của tập thể ban lãnh đạo Sở, Sở Công Thương đã thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng 

tâm: vừa tập trung chống dịch Covid-19 vừa triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế 

hoạch của Ngành đề ra. Kết quả các chỉ tiêu công nghiệp, thương mại, xuất nhập 

khẩu đều đạt và tăng so với cùng kỳ như ngành công nghiệp sản xuất và phân 

phối điện nước, Gas và ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải. Hoạt động quản lý nhà nước của Ngành được thực hiện 

tốt, đặc biệt là công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao cải cách thủ tục 

hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các thủ 

tục đầu tư các dự án năng lượng tái tạọ (điện gió, điện mặt trời)… Tuy nhiên vẫn 

còn một số tồn tại cơ bản sau:  

Ngoài các dự án điện gió, điện mặt trời đã được phê duyệt và triển khai 

trước thời điểm có hiệu lực của Luật Quy hoạch, các dự án đã trình còn lại trên 

địa bàn tỉnh chưa được phê duyệt do vướng các quy định của Luật này. Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu thống nhất trong cả nước chưa 
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được ban hành nên khó khăn trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh 

xăng dầu; Kinh phí năm 2020 cho Trung tâm KC&XTTM thuộc Sở Công Thương  

chưa được phê duyệt để giao nên đơn vị này chưa triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

C. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2020: 

1.Mục tiêu : 

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực hiện 6 

tháng cuối năm 2020 đạt 13.017 tỷ đồng, năm 2020 phấn đấu đạt giá trị 22.518 tỷ 

đồng, đạt 100% kế hoạch kịch bản phục hồi và tăng trưởng sau dịch Covid-19. 

- Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2020 ước đạt 330 triệu USD, nhập 

khẩu ước đạt 40 triệu USD. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020, xuất khẩu 

đạt 580 triệu USD, đạt 100% kế hoạch; nhập khẩu đạt 90 triệu USD, đạt 100% kế 

hoạch kịch bản phục hồi và tăng trưởng sau dịch Covid-19. 

 - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng cuối năm ước 

đạt 42.038 tỷ đồng. Năm 2020  đạt 75.000 tỷ đồng đạt 100% kịch bản phục hồi và 

tăng trưởng sau dịch Covid-19. 

2. Nhiệm vụ: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 01/ NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính Phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội năm 2020. 

 -Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi cho Doanh nghiệp để khuyến khích phát triển sản xuất, mở rộng thị trường 

theo tinh thần NQ số 19/NQ-CP và NQ số 35/NQ-CP và NQ số 02/NQ-CP ngày 

01/01/2020 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu để cải thiện môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2020. 

Tham mưu Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền “Năm dân vận 

khéo” năm 2020. 

- Hướng dẫn các địa phương thành lập cụm công nghiệp. Xây dựng chính 

sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và trợ giúp phát triển công nghiệp hỗ trợ phù hợp 

trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt công tác QLNN về an toàn thực phẩm.  

- Trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất cho phép lập hồ sơ bổ sung quy 

hoạch đối với 10 thủy điện11;  cho phép các Đơn vị dựng cột đo gió và lập hồ sơ 

bổ sung quy hoạch dự án điện gió tại các xã thuộc Thành phố Pleiku, thị xã An 

Khê, Đăk Pơ, Kông Chro, Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, Chư Prông, Đăk Đoa; 

xem xét, trình Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung 9 Dự án điện gió12. Chủ trì, 

phối hợp với Sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra đánh giá an toàn đập, hồ 

chứa thủy điện của tỉnh năm 2020; kiểm tra việc đầu tư xây dựng hệ thống điện 

mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh; Báo cáo Bộ Công Thương về kế hoạch thực 

hiện nhiệm vụ 2021 của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm 

                                                 
11 Sê San 4A mở rộng, Sê san 5, Sơ Pai, Ia Đrăng 2A, Ia Đrăng 3A, Ia Phí 1, Ia Phí 1A, Lơ Pang ,Ia Grai Thượng, 

Ia Pa. 
12 OIRT, Ia Bang - GEC, Ia Băng Gia Lai, Chư Prông, Ia Dêr, Ia Pếch, Chư Sê An Phong, Chư sê Hoa Long, Yang 

Bắc.... 

  



 
9 

 

và hiệu quả.Trình UBND tỉnh thỏa thuận hướng tuyến đối với 02 dự án (Đường 

dây 22kV thuộc dự án Hoàn thiện lưới điện trung áp sau trạm biến áp 110kV Ia 

Grai; dự án Đường dây 500kV Tuabin khí miền Trung - Krông Buk). 

-Tổ chức Hội nghị bàn giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu 6 tháng cuối năm 

2020 và năm tiếp theo giữa Sở, Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế, 

Hội nghị gặp gỡ các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 

nhằm trao đổi, lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, bên cạnh đó tìm ra những 

giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

tăng tốc sau dịch Covid19; Hội nghị hợp tác phát triển ngành Công Thương giữa 

hai địa phương Hà Nội và Gia Lai đăng ký tổ chức tại Sở Công Thương Hà Nội. 

  - Hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp số liệu báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Công 

Thương năm 2019. Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; phương án cải tạo phục 

hồi môi trường các dự án khai thác khoáng sản. Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế 

kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của các dự án xăng dầu trên địa bàn Tỉnh. Phối 

hợp với Công an tỉnh triển khai Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh. 

Hướng dẫn các đơn vị lập biện pháp, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

theo đúng quy định của pháp luật. 

Triển khai chương trình Tuần hàng Việt Nam và nhận diện hàng Việt của 

Bộ Công Thương phát động; phối hợp với các Sở, Ban ngành có liên quan nhất là 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng chương trình quảng bá các sản 

phẩm đặc trưng của tỉnh nói chung, những sản phẩm nằm trong Chương trình 

OCOP nói riêng, nhằm kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu và 

bán sản phẩm sạch của  doanh nghiệp sản xuất vào hệ thống siêu thị trên cả nước 

và ở tỉnh Gia Lai như: Coop Mart Pleiku, Vinmart…bên cạnh đó vận động các tổ 

chức, cá nhân xây dựng điểm bán hàng Việt đồng thời tổ chức tốt các phiên chợ 

nông sản an toàn trên địa bàn các huyện,thị xã, thành phố.Tiếp tục triển khai và 

ký kết hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị thụ hưởng của 03 đề án Chương trình 

khuyến công Quốc gia13. Tham gia trưng bày và bình chọn sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung -Tây Nguyên tại tỉnh Quảng Bình. 

Tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi14; 01 Phiên chợ đưa hàng việt 

sang biên giới Việt Nam-Campuchia tại Thành phố Banglung, tỉnh Ratanakiri.Tổ 

chức 02 đoàn doanh nghiệp Gia Lai đi kết nối giao thương, kết nối cung cầu tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội năm 2020. 

   -Tiếp tục tổ chức hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

3. Giải pháp:  

Để đạt được các chỉ tiêu, kế hoạch công nghiệp, thương mại, xuất nhập 

khẩu đã đề ra, Sở tổ chức thực hiện các chương trình và giải pháp như sau: 

- Xây dựng kế hoạch làm việc với các nhà máy sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh nhằm nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, giúp các nhà 

máy triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo vùng nguyên liệu để các nhà máy chế 

                                                 

13 02 đề án nhóm hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến; 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật. b 

14 tại huyện Đăk Pơ, Chư Prông, Đức Cơ, Kbang và 01 phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Chư Păh 
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biến hoạt động ổn định và phát huy công suất thiết kế. Qua đó, trong quý II làm việc 

với các nhà máy thủy điện để đôn đốc, nhắc nhở các nhà máy hiệu chỉnh lại máy 

móc thiết bị để sẵng sàn cho việc phát điện mùa mưa; Quý III làm việc với các nhà 

máy tinh bột sắn và đầu Quý IV sẽ làm việc với các nhà máy đường trên địa bàn để 

đôn đốc các nhà máy tổ chức hiệu chỉnh máy móc, thiết bị, xây dựng kế hoạch thu 

mua nguyên liệu sắn và kế hoạch sản xuất nhằm chuẩn bị cho hoạt động sản xuất 

niên vụ 2020 - 2021 

- Tăng cường đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các nhà máy mới 

như HBRE, ...  và làm việc với các nhà máy chế biến và các dự án nâng công suất 

nhà máy đi vào hoạt động sản xuất theo đúng tiến độ nhằm đạt được các chỉ tiêu kế 

hoạch và giá trị sản xuất công nghiệp; tổ chức làm việc với Điện lực Gia Lai và các 

ngành chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển điện áp mái trên địa bàn 

tỉnh theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.  

- Tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh phát triển thị trường, giao lưu với các vùng kinh tế lân cận, tranh thủ mọi 

thời cơ thuận lợi để mở rộng thị trường, quảng bá sản phẩm; tiếp tục nâng cao giá 

trị và đưa những sản phẩm chủ lực của tỉnh vào các thị trường lớn để xuất khẩu 

như cao su, tinh bột mì, chế biến hạt điều, chè ... Tổ chức tốt cuộc bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh để từ đó vinh danh các sản phẩm 

công nghiệp của tỉnh, lựa chọn sản phẩm bình chọn cấp khu vực và có chính sách 

hỗ trợ để các cơ sở có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, thị trường tiêu thụ, ứng 

dụng công nghệ thiết bị hiện đại, xây dựng thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng. 

- Trên cơ sở các đề án khuyến công Trung ương và địa phương đã được phê 

duyệt. Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại đẩy nhanh 

việc hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị cho người dân. Qua đó, các đề án khuyến 

công sẽ hoàn thành và sản xuất ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường trong 

năm 2020 và đóng góp một phần vào giá trị sản xuất tăng thêm. 

- Tăng cường công tác thông tin, hướng dẫn kịp thời đến các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh về các văn bản pháp luật, các chính sách mới có liên quan đến 

hoạt động công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu;vận động, hỗ trợ doanh  

nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu theo các chương trình, sự kiện xúc 

tiến thương mại của Bộ Công Thương. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

các Hiệp định thương mại tự do: CPTPP, EVFTA  nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài, đẩy mạnh 

hoạt động xuất khẩu./. 

 
Nơi nhận:                         GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c);  
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Đức Hoàng(b/c);.                                                                                   

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Bộ Công Thương (b/c);Cục XTTM;Cục CT;                                                         

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;  

- Cục Thống kê;                                                                                      

- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;                                                    

- Đăng Website Sở; 

- Lưu VT, KHTCTH.                      Phạm Văn Binh 
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